
BTL TH D1 CK TK
30% 20% 50% 50% 100%

1 Nguyễn Thị Thu Thùy 71003308 6 5.5 6 8 7.00
2 Trần Tuấn Anh 71000118 6 6 6 5 5.50
3 Trần Thị Thùy Duyên 71000509 6 5 5.5 7.5 6.50
4 Võ Thị Cẩm 71000265 6 4 5 6 5.50
5 Hoàng Lê Quốc Trương 71003701 6 5 5.5 6.5 6.00
6 Youen Thanh ðạt 71000659 6 6 6 5.5 5.75
7 Hồ Văn Sâm 70702035 7 5 6 5 5.50
8 Lý Viết Khang 71001447 7 5.5 6.5 7.5 7.00
9 Trần Ngọc Lạc 70901343 7 6.5 7 6 6.50

10 Tăng Minh Hưởng 71001424 7 6 6.5 7.5 7.00
11 Phan Phương Lan 71001650 7 4 6 6 6.00
12 Tạ Công Quí 71002639 7 3 5.5 5 5.25
13 Nguyễn Thái Phương 71002533 8 6 7 6.5 6.75
14 Lê Linh Tâm 71002842 8 6 7 7.5 7.25
15 Thái Duy Anh 71000108 8 8.5 8 6 7.00
16 Lê Thiệu Tùng 71003879 8 8 8 8.5 8.25
17 Nguyễn Quốc Trung 71003653 8 5.5 7 6.5 6.75
18 Nguyễn Thảo Nguyên 71002174 8 7.5 8 8 8.00
19 ðỗ Duy Tân 71002882 7 6 6.5 6 6.25
20 Lê Thị Hồng Ngân 71002079 7 6 6.5 5.5 6.00
21 Phạm ðoàn Minh ðức 71000755 7 6 6.5 7.5 7.00
22 Trần Ngọc Minh Quân 71002763 8 5 7 3.50
23 Phạm Hữu Tâm 71002864 8 9.5 8.5 7.5 8.00
24 Mai Thị Thanh Tú 71003839 8 7.5 8 7.5 7.75
25 Nguyễn Thế Anh 71000079 5 4 4.5 7 5.75
26 Lê Trọng Minh Thiện 71003155 5 3.5 4.5 6.5 5.50
27 Phạm Thị Ngọc Minh 71001971 0.00
28 ðỗ Minh Hiền 71207045 7 3.5 5.5 2.75
29 Lê ðình Tài 71002804 7 5 6 6 6.00
30 Trần Hoàng Quân 71002631 7 5.5 6.5 5.5 6.00
31 Nguyễn Phong ðại 71000593 7 4 6 5.5 5.75
32 Hồ Hữu Hoàng 0.00
33 Phạm Việt ðức 71207034 7 6.5 7 8 7.50
34 Nguyễn Hoàng Phú Vinh 70702971 7 5.5 6.5 4.5 5.50
35 Ngô Bá Tùng 70804770 8.5 3.5 5.5 4.50

Max 9.5 8.5 8.5 8.25
Min 3 3.5 4.5 0
Mean 5.7273 6.3485 6.4839 5.8643
Median 5.5 6.5 6.5 6
Stdev 1.5314 1.1003 1.0839 1.8712
% >=5 74.3% 85.7% 85.7% 85.7%
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STT Họ tên MSSV ðề tài


